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TT Họ và tên 
Ngày tháng       

năm sinh 
Nam Nữ 

Địa chỉ (Hộ 

khẩu..) 

Chức vụ hoặc 

chức danh 

công tác 

Cơ quan đơn vị 

đang làm việc 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình độ 

tin học 
Trình độ 

ngoại ngữ 
Mã số 

hiện giữ 

Mã số 

được 

thăng 

hạng 

Kết quả 

xét 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)    (9) (10) (11) 

1 
Nguyễn 

Văn Tình 
10/9/1978 X  

Tổ 3, P. Lê 

Hồng Phong, 

TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam     

Giám đốc 

Trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước 

thuộc Sở Tư pháp 

Cử nhân 

Luật 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản. 

Tiếng Anh 

B1 
V02.01.02 V02.01.01 Đạt 

2 
Phạm Thị 

Nhàn 
03/01/1981  X 

Thôn Địa Cầu, 

P. Tân Hiệp, TP. 

Phủ Lý, T. Hà 

Nam 

Phó Giám 

đốc 

Trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước 

thuộc Sở Tư pháp 

Cử nhân 

Luật 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản. 

Cử nhân 

tiếng Hàn 
V02.01.02 V02.01.01 Đạt 
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